
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00174295
Nguyễn Thế Ngọc 
Quyết

28/08/1996 Kỹ sư Kỹ thuật Điện Thiết kế cơ - điện công trình II

2 HTV-00174296 Bùi Thanh Hương 10/02/1992
Kiến trúc sư – Kiến 
trúc

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

3 HTV-00019594 Nguyễn Thúy Lợi 15/09/1962
Kỹ sư Xây dựng 
ngành Cấp thoát 
nước

Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

4 HTV-00174297 Nguyễn Diệu Linh 10/09/1998
Kỹ sư Kỹ thuật Cấp 
thoát nước

Thiết kế cấp - thoát nước công trình III

5 HTV-00119516 Mai Toàn Thắng 12/02/1985

Kỹ sư Xây dựng 
Thủy lợi – Thủy 
điện – Cấp thoát 
nước

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp 
và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

II

6 HTV-00174298 Phạm Đình Hiển 04/03/1988
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

7 HTV-00174299 Nguyễn Anh Đức 28/04/1996
Kỹ sư Cấp thoát 
nước

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật cấp nước – thoát nước

II

8 HTV-00139128 Đinh Việt Anh 11/10/1995
Kỹ sư Cấp thoát 
nước

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật cấp nước – thoát nước

II

9 HTV-00136927
Nguyễn Thị 
Hương

12/03/1996
Kỹ sư ngành Cấp 
thoát nước

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật cấp nước – thoát nước

II

10 HTV-00017085 Lê Thanh Hà 18/11/1989
Kỹ sư Kỹ thuật môi 
trường - ngành công 
nghệ môi trường

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật cấp nước – thoát nước

II

11 HTV-00163001 Trần Đức Nam 27/03/1997
Kỹ sư Kỹ thuật điều 
khiển và tự động 
hóa

Định giá xây dựng III

12 HTV-00163002 Trần Ngọc Sơn 13/02/1998
Kỹ sư Công nghệ 
Kỹ thuật điều khiển 
và tự động hóa

Định giá xây dựng III

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp 
và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

II

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật cấp nước – thoát nước

II

14 HTV-00174300 Phùng Khánh Bắc 09/05/1982

Kỹ sư Tự động hóa 
thiết kế cầu đường - 
ngành Xây dựng 
Cầu Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

15 HTV-00038139
Nguyễn Hoàng 
Lượng

30/11/1989
Kỹ sư xây dựng cầu 
– đường

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

16 HTV-00038142 Nguyễn Văn Hưng 15/07/1990
Kỹ sư xây dựng 
công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

17 HTV-00002171 Trịnh Hưng 31/07/1984
Kỹ sư Xây dựng 
công nghiệp và dân 
dụng

Thiết kế kết cấu công trình II

18 HTV-00035620 Lê Đăng Quân 13/11/1973 Kỹ sư hệ thống điện
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

19 HTV-00002167 Phan Nguyễn 07/09/1982
Kỹ sư Xây dựng 
Dân dụng Công 
nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II
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13 HTV-00048840 Đỗ Trung Hưng 18/07/1969
Kỹ sư Thủy lợi 
ngành Công trình 
thủy lợi



20 HTV-00043835 Nguyễn Chí Thanh 01/06/1963
Kỹ sư xây dựng Xây 
dựng dân dụng và 
công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

21 HTV-00170062 Lý Danh Hải 06/05/1995
Kỹ sư Cấp thoát 
nước

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật cấp nước – thoát nước

II

22 HTV-00174301 Hoàng Văn Tài 09/08/1981
Kỹ sư Điện ngành 
Điện nông nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

23 HTV-00174302 Đào Quang Sĩ 09/12/1979
Kiến trúc sư ngành 
Kiến trúc công trình

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

24 HTV-00174303 Đào Quang Diệu 01/01/1981
Kiến trúc sư ngành 
Kiến trúc công trình

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

25 HTV-00074901
Nguyễn Thăng 
Long

13/01/1973

Kỹ sư Xây dựng 
ngành Cấp thoát 
nước – Môi trường 
nước

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

26 HTV-00174304 Ngô Bá Chính 10/02/1982
Kỹ sư Xây dựng 
Cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

Định giá xây dựng II

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

28 HTV-00174305 Nguyễn Tuấn Anh 08/07/1992
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

29 HTV-00038505 Vũ Thành Kiên 08/01/1991
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Thiết kế kết cấu công trình III

32 HTV-00002911 Lê Quốc Hùng 17/10/1958
Kỹ sư Điện khí hóa 
xí nghiệp

Định giá xây dựng II

33 HTV-00174308
Nguyễn Hồng 
Quân

14/08/1991
Kỹ sư Kỹ thuật điện 
tử, truyền thông

Thiết kế cơ - điện công trình II

34 HTV-00174309 Phan Minh Hùng 04/05/1968 Kỹ sư Điện tử
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
giao thông

III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Thiết kế kết cấu công trình III

36 HTV-00174311
Ngô Dương Minh 
Luân

11/09/1994
Kỹ sư Kỹ thuật Xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

37 HTV-00174312
Nguyễn Trần 
Thiên Vũ

06/01/1993
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình Xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

38 HTV-00174313
Trương Lương 
Hảo

10/03/1993
Kỹ sư Kỹ thuật Xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

35 HTV-00174310 Văng Hùng Nam 21/02/1994
Cử nhân khoa học – 
Kỹ thuật dân dụng

31 HTV-00174307 Lê Văn Duy 05/03/1995
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

30 HTV-00174306 Vũ Trung Kiên 05/12/1995
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

27 HTV-00029553 Trần Lê Văn 22/07/1979
Kiến trúc sư Kiến 
trúc



39 HTV-00174314
Nguyễn Phước 
Vinh

16/06/1994
Kỹ sư Kỹ thuật 
Công trình Xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

41 HTV-00153905 Lê Phương Thanh 02/12/1995
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

42 HTV-00173217 Nguyễn Văn Lộc 01/01/1976
Kỹ sư Kỹ thuật Xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

43 HTV-00050477
Huỳnh Thị Bảo 
Châu

30/05/1980
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng II

44 HTV-00013276 Trần Văn Sự 15/08/1989
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

46 HTV-00158701
Nguyễn Thanh 
Thiện

24/12/1990

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình 
giao thông (Xây 
dựng cầu đường)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

Khảo sát địa chất công trình II

Khảo sát địa hình II

48 HTV-00174316 Phan Văn Nhóc 15/04/1990

Kỹ sư Công nghệ 
Kỹ thuật xây dựng 
ngành Xây dựng 
Dân dụng và Công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

47 HTV-00174315 Lê Hoàng Khuê 07/10/1981
Kỹ sư Địa chất - 
Dầu khí

45 HTV-00071469 Trương Minh Triết 07/10/1993
Kiến trúc sư – Kiến 
trúc

40 HTV-00034232
Đinh Quang 
Truyền

22/06/1981
Kỹ sư thủy lợi – 
ngành công trình 
thủy


